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KẾ HOẠCH DẠY HỌC/ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Thực hiện từ ngày 19/9/2022 đến ngày 23/9/2022

	Thứ/

 ngày
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	Tiết/

thời lượng
	Tiết theo môn
	Điều chỉnh

	Hai

 19/9
	1
	SHDC
	
	
	
	

	
	2
	Toán 
	Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Tiết 1: Luyện tập
	1
	11
	

	
	3
	T.Việt
	Đọc: Em có xinh không?
	1
	1
	

	
	4
	T.Việt
	Đọc: Em có xinh không?
	1
	2
	

	
	5
	TA
	
	
	
	

	
	6
	GDTC
	
	
	
	

	
	7
	TNXH
	
	
	
	

	Ba
20/9
	1
	  Toán
	Luyện tập
	1
	12
	

	
	2
	T.Việt
	Viết: Chữ hoa B
	1
	3
	

	
	3
	T.Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Em có xinh không?
	1
	4
	

	
	4
	Toán+
	- Các thành phần của phép cộng, phép trừ.  Hơn kém nhau bao nhiêu ( tiết 1)
	1
	
	

	
	5
	TV+
	Tiết 1: Đọc - trang 6
	1
	
	

	
	6
	KNS
	
	
	
	

	
	7
	Đạo Đức
	
	
	
	

	Tư 
21/9
	1
	TNXH
	
	
	
	

	
	2
	Toán
	Luyện tập
	1
	13
	

	
	3
	T.Việt
	Đọc: Một giờ học
	1
	5
	

	
	4
	T.Việt
	Đọc: Một giờ học
	1
	6
	

	
	5
	GDTC
	
	
	
	

	
	
	MT
	
	
	
	

	
	
	ÂN
	
	
	
	

	Năm

22/9
	1
	Toán
	Luyện tập chung

Tiết 1: Luyện tập
	1
	14
	

	
	2
	T.Việt
	 Nghe -viết: Một giờ học
	1
	7
	

	
	3
	T.Việt
	Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm
	1
	8
	

	
	4
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Sao Nhi đồng của chúng em
	1
	3
	

	
	5
	Toán+
	- Các thành phần của phép cộng, phép trừ.  Hơn kém nhau bao nhiêu ( tiết 2)
	1
	
	

	
	6
	TV+
	Tiết 2: Luyện từ và câu - trang 7
	1
	
	

	
	7
	HĐNGLL
	Bài 2: Đi bộ qua đường an toàn
	1
	3
	

	Sáu 

23/9
	1
	Toán
	T2: Luyện tập 

	1
	15
	

	
	2
	T.Việt
	Luyện viết đoạn: Viết đoạn văn kể việc thường làm              
	1
	9
	

	
	3
	T.Việt
	 Đọc mở rộng
	1
	10
	

	
	4
	Toán+
	- Các thành phần của phép cộng, phép trừ.  Hơn kém nhau bao nhiêu ( tiết 3)
	1
	
	

	
	5
	TV+
	Tiết 3: Viết - trang 8
	1
	
	

	
	6
	SHL
	Sinh hoạt lớp: Hát về Sao Nhi đồng
	1
	3
	

	
	7
	TA
	
	
	
	

	
	Tổng số tiết
	25 tiết – SHDC = 24 tiết


MÔN: TIẾNG VIỆT

TIẾT 1 + 2:  ĐỌC

BÀI 5: EM CÓ XINH KHÔNG?

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng các tiếng dễ đọc sai, lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương. Bước đầu biết đọc đúng lời đối thoại của các nhân vật trong bài. Nhận biết một số loài vật qua bài đọc, nhận biết được nhân vật, sự việc và những chi tiết trong diễn biến câu chuyện (chuyện voi em đi tìm và tìm thấy sự tự tin ở chính bản thân mình; nhận biết được thông điệp mà tác giả muốn nói với người đọc 

- Hiểu nội dung bài: Có sự tự tin vào chính bản thân

*Phát triển năng lực 

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong truyện.

- Rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.

*Phẩm chất- Có tình cảm quý mến bạn bè, niềm vui khi đến trường

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

TIẾT 1: 35'

	1. Khởi động: 4 - 5'

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV hỏi:

+ Các bức tranh thể hiện điều gì?

+ Em có thích mình giống như các bạn trong tranh không? Em hãy thể hiện 1 lời khen 1 bạn trong tranh này nào?

Cô có 1 yêu cầu sau hãy đọc yêu cầu:

Thảo luận nhóm đôi:

+ Em thích được khen về điều gì nhất?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

- GV ghi tựa bài.

2. Đọc văn bản: 25'

*Đọc mẫu:

- Cho Hs đọc thầm bài

- GV cho HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc, nêu nội dung tranh: Em thấy tranh vẽ gì?  

- GV đọc mẫu toàn bài, rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn. 
- Đọc mẫu xong đoạn 1 GV dừng lại và hỏi: Voi em đã hỏi gì voi anh? Voi anh trả lời thế nào? 

- Voi em đã hỏi câu hỏi như vậy với ai nữa và nhận được câu trả lời như thế nào? các em cùng lắng nghe cô đọc tiếp nhé.

Câu chuyên có những nhân vật nào?

* Đọc đoạn:

- Bài này chia làm mấy đoạn?

- Cho Hs đánh dấu đoạn.

- 1 HS đọc đoạn 1 và lớp đọc thầm: Trong đoạn 1 có từ nào khó cần đọc thêm không?

- Cho Hs quan sát tranh và đọc. GV giảng về hươu và sừng 

- HD HS đọc lời của Voi em và  voi anh 

( hình ảnh) - HS 2 em đọc

- 1 HS đọc đoạn 2 và lớp đọc thầm: Trong đoạn 2 có lời của nhân vật nào?

- Cho Hs quan sát tranh và đọc 

- HD HS đọc lời của Voi em và  hươu 

( hình ảnh) ) - HS 2 em đọc

- 1 HS đọc đoạn 3 và lớp đọc thầm: Trong đoạn 3 có lời của nhân vật nào? 

- Cho Hs quan sát tranh và đọc. 

- HD HS đọc lời của Voi em và  dê (hình ảnh) - HS 2 em đọc

- Có câu nào dài khó đọc nữa?

Giờ đây, /voi em hiểu rằng/ mình chỉ xinh đẹp khi đúng là voi.

* Đọc đoạn trong nhóm

- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm ba.

- Các nhóm thi đọc trước lớp

- Hs nhận xét: Cách phát âm, ngắt nghỉ hơi, tốc độ đọc.

* đọc toàn bài: 1 - 2 HS đọc. Nhận xét

TIẾT 2: 35'

3. Trả lời câu hỏi: 10'- 12'

- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.12.

- GV gọi HS đọc lần lượt 2 câu hỏi  đầu tiên trong sgk/tr.26. Thảo luận nhóm 2

- Một Hs hỏi 1 HS trả lời- thời gian 2 phút.

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

+ Chuyển ý:

- GV gọi HS đọc lần lượt 2 câu hỏi  còn lại trong sgk/tr.26. Thảo luận nhóm 4

- Gv mời đại diện nhóm trả lời- nhóm khác nhận xét

Câu 4:- GV hỏi thêm: Thế em thấy mình xinh nhất khi nào?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

 3. Luyện đọc lại: 5'
- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.

- Gọi HS đọc toàn bài theo vai. (người dẫn chuyện, voi em, voi anh, hươu, dê.

- Nhận xét, khen ngợi.

 4. Luyện tập theo văn bản đọc: 6'
Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.25

- YC HS trả lời câu hỏi: 

- Những từ ngữ nào chỉ hành động của voi em? 

 đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.12.

- Tuyên dương, nhận xét.

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.25. Hs thảo luận nhóm 4.
-  Nếu là voi anh, em sẽ nói gì sau khi voi em bỏ sừng và râu?

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi các nhóm lên trình bày.

- Nhận xét chung, tuyên dương HS.

5. Hoạt động tiếp nối: 4'

- Hôm nay em học bài gì?

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

+ Em đã bao giờ thay đổi để bản thân mình xinh hơn chưa? Em thay đổi như thế nào và nhận được nhiều lời khen không?

- Gv chốt bài:  Chúng ta cần tự tin hơn và mình phải là chính mình mà không cần phải bắt chước ai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- GV nhận xét giờ học.
	- Bạn nữ có mái tóc ngắn rất cá tính, bạn nữ kia thì có mái tóc dài và đôi mắt to tròn rất xinh. Bạn trai bơi giỏi và đá bóng giỏi

+ Bạn nữ xinh đẹp , bạn nam chơi thể thao giỏi 

+ có. Bạn nam đá bóng thật giỏi.

- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ.

- HS thảo luận nhóm đôi và nêu

- Cả lớp đọc thầm.

- Một chú voi em đang đứng cùng hươu với cặp sừng bằng cành cây khô trên đầu

- HS đọc nối tiếp đoạn.

- 2-3 HS luyện đọc.

- 3 đoạn

Đoạn 1: từ đầu đến xinh lắm!

Đoạn 2: tiếp theo ... về nhà.

Đoạn 3: Còn lại

- Hươu

-HS đọc

- HS đọc

- Hs đọc

- HS đọc

- HS đọc nhóm ba

- HS thực hiện theo nhóm ba.

- Hs đọc yêu cầu

- Cho HS trả lời theo nhóm - nhận xét

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

C1: + Voi em đã hỏi: Em có xinh không?

C2: + Sau khi nghe hươu nói, voi em đã nhặt vài cành cây khô rồi gài lên đầu. Sau khi nghe dê nói, voi em đã nhổ một khóm cỏ dại bên đường và gắn vào cằm.

C3: +  Trước sự thay đổi của voi em, voi anh đã nói: “Trời ơi, sao em lại thêm sừng và rất thế này? Xấu lắm!”

C4: HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

- Nhiều HS trả lời

- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ đáp án, nêu lí do vì sao lại chọn ý đó.

- 3 từ ngữ chỉ hành động của voi em: nhặt cành cây, nhổ khóm cỏ dại, ngắm mình trong gương
- 1-2 HS đọc.

- HS làm việc theo nhóm 4: Mỗi cá nhân nêu suy nghĩ của mình về câu nói của mình nếu là voi anh. 

- 2-3 nhóm đại diện chọn câu trả lời hay nhất của nhóm để trình bày trước lớp.

- HS chia sẻ.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI

	


TIẾT 3: VIẾT
VIẾT: CHỮ HOA B

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Biết viết chữ viết hoa B cỡ vừa và cỡ nhỏ.

- Viết đúng câu ứng dựng: Bạn bè chia sẻ ngọt bùi.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 Máy tính, tivi để chiếu viết mẫu; Mẫu chữ hoa B

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	* Khởi động: 3'

GV giới thiệu bài: Các em đã học và viết được chữ viết hoa A, Ă, Â tiết học hôm nay cô giới thiệu và HD các em viết chữ hoa tiếp theo đó là chữ hoa B.
- GV ghi bảng tên bài.

1. Viết: 30'

a. Viết chữ hoa: 9'

- - GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa B và hướng dẫn HS: 

+ Quan sát mẫu chữ B: độ cao, độ rộng, các nét và quy trình viết chữ hoa B. 

+ GV giới thiệu cách viết trên chữ mẫu.

+ GV viết mẫu. Sau đó cho HS quan sát video tập viết chữ B hoa (nếu có).

          [image: image1.png]



- GV cho HS tập viết chữ hoa B trên bảng con (hoặc nháp).

- GV hướng dẫn HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau. 

b. Viết ứng dụng:8'
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng trong SHS: Bạn bè chia ngọt sẻ bùi. 

- HS quan sát GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng lớp (hoặc cho HS quan sát cách viết mẫu trên màn hình, nếu có). 

- GV hướng dẫn viết câu ứng dụng:

+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó? 

+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. (nếu HS không trả lời được, GV sẽ nêu)

+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu?. 

+ Những chữ cái nào cao 2,5 li ? Những chữ cái nào cao 2 li? Con chữ t cao bao nhiêu? 

+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái. 

+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu? 

- Cho HS viết bảng con chữ: Bạn

- Nhận xét

c. Viết vở: 12'

- GV quan sát giúp đỡ HS viết bài.

- GV hướng dẫn chữa một số bài trên lớp, nhận xét, động viên khen ngợi các em.

- GV trưng bày một số bài viết đẹp.

Hoạt động tiếp nối: 2'

- GV cho HS nêu lại ND đã học.

+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS hát tập thể bài hát Chữ đẹp mà nết càng ngoan.
- HS lấy vở TV2/T1.
- HS quan sát chữ viết mẫu:

+ Quan sát chữ viết hoa B: độ cao, độ rộng, các nét và quy trình viết chữ viết hoa B. 

• Độ cao: 5 li. 

• Chữ viết hoa B gồm 2 nét: nét 1 nét móc ngược trái có phần trên hơi lượn sang phải, nét 2 là nét cong lượn thắt. 

- HS quan sát và lắng nghe.

- HS quan sát GV viết mẫu.

 - HS tập viết chữ viết hoa B (trên bảng con  giấy nháp) theo hướng dẫn. 

- HS đọc câu ứng dụng: Bạn bè chia ngọt sẻ bùi. 

- HS quan sát GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng lớp (hoặc cho HS quan sát cách viết mẫu trên màn hình, nếu có). 

+ HS trả lời

- HS viết bảng con chữ Bạn

- Học sinh viết vào vở Tập viết 2 tập một. 

- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm. 

- HS nêu ND đã học.

- HS nêu cảm nhận sau tiết học. 

- HS lắng nghe..


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI

	


TIẾT 3: NÓI VÀ NGHE

EM CÓ XINH KHÔNG?

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Dựa theo tranh và gợi ý để nói về các nhân vật, sự việc trong tranh. Biết chọn kể lại 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh.

 - HS khá, giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.

- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu tranh ảnh của bài học.

- HS: Sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	 * Khởi động: 3'.

- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

1. Nói và nghe: 27'

* Hoạt động 1( 10'): a. Quan sát tranh, nói tên các nhân vật và sự việc được thể hiện trong tranh.

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh theo thứ tự (từ tranh 1 đến tranh 4). 

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm.

- GV theo dõi phần báo cáo và chia sẻ của các nhóm.

- GV có thể hỏi thêm: 

+ Các nhân vật trong tranh là ai? 

+ Voi em hỏi anh điều gì? 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, động viên HS.

* Hoạt động 2:( 9'):  Chọn kể lại 1 - 2 đoạn của câu chuyện theo tranh 

 - GV yêu cầu HS quan sát tranh và trao đổi nhóm về nội dung mỗi bức tranh. 

- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

* Hoạt động 3( 8'): : Vận dụng: Kể với người thân về nhân vật voi em trong câu chuyện.
- GV hướng dẫn HS cách thực hiện hoạt động vận dụng: 

+ Cho HS đọc lại bài Em có xinh không?
+ Trước khi kể, em xem lại các tranh minh hoạ và câu gợi ý dưới mỗi tranh, nhớ lại những diễn biến tâm lí của voi em. 

+ Kể cho người thân nghe những hành động của voi em sau khi gặp hươu con và dê con, rồi sau khi về nhà gặp voi anh. Hành động của voi em sau khi nghe voi anh nói và cuối cùng, voi em đã nhận ra điều gì. 

- Em lắng nghe ý kiến của người thân sau khi nghe em kể chuyện.

3. Hoạt động tiếp nối:: 3'

- Hôm nay em học bài gì?

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS. 

- Khuyến khích HS kể lại câu chuyện đã học cho người thân nghe.
	- 1-2 HS chia sẻ.

- HS quan sát tranh, đọc thầm lời của voi anh và voi em trong bức tranh. 

- HS thảo luận nhóm 4, nêu nội dung tranh.

- Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.

- HS chia sẻ cùng các bạn. 

- HS trả lời.

+ Là voi anh, voi em, hươu, dê.

+ Em có xinh không?

- 1-2 HS trả lời.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

- HS đọc bài.

- HS lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS chia sẻ


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI

	


TIẾT 5+6: ĐỌC

BÀI 2: MỘT GIỜ HỌC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng các từ ngữ, đọc rõ ràng câu chuyện Một giờ học; bước đầu biết đọc lời nhân vật với những điệu phù hợp. Chú ý đọc ngắt hơi nghỉ hơi ở những lời nói thể hiện sự lúng túng của nhân vật Quang. 

- Trả lời được các câu hỏi của bài.

- Hiểu nội dung bài: Từ câu chuyện và tranh minh họa nhận biết được sự thay đổi của nhân vật Quang từ rụt rè xấu hổ đến tự tin.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ người, chỉ đặc điểm; kĩ năng đặt câu.

- Biết mạnh dạn, tự tin trước đám đông.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

- HS: Vở BTTV.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Ôn bài cũ: 4'

- GV cho HS nhắc lại tên bài học trước.

- Kiểm tra 2 HS đọc thành tiếng đoạn 1, đoạn 2 của bài, kết hợp trả lời câu hỏi:
+ Voi em hỏi anh, dê, hươu điều gì?

+ Voi anh đã nói gì khi thấy em có bộ sừng và râu giả?

+ Voi em nhận ra điều gì?

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá.
Tiết 1: 35'
Khởi động: 4'

- GV tổ chức cho HS cả lớp nghe và vận động theo bài hát Những em bé ngoan của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, sau đó hỏi HS: 

+ Bạn nhỏ trong bài hát được ai khen? 

+ Những việc làm nào của bạn nhỏ được cô khen?

- GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp đôi. 

- GV đưa ra câu hỏi gợi ý: 

+ Nói về việc làm của em được thầy/ cô khen?

+ Em cảm thấy thế nào khi được thầy cô khen?  

- GV gọi một số HS trình bày kết quả thảo luận. 

- GV và HS nhận xét, góp ý, chốt nội dung thảo luận. 

* Giới thiệu bài
- GV ghi tên bài: Một giờ học
	- HS nhắc lại tên bài học trước (Em có xinh không?) 

- HS nói về một số điều thú vị mà HS học được từ bài học đó. 

- 1 HS đọc đoạn 1, 1 HS đọc đoạn 2.

- HS trả lời

- HS cả lớp nghe và vận động theo bài hát Những em bé ngoan.
- HS nghe và vận động theo bài hát.

- HS trả lời:

+ Bạn nhỏ được cô giáo khen.

+ Bạn đi học đêu, trong lớp ngồi nghe rất ngoan.

- HS làm việc theo cặp đôi: Cùng nói cho nhau nghe về những việc làm được thầy/ cô giáo khen và cảm xúc của em khi được thầy cô khen.

- Một số HS trình bày kết quả thảo luận.

- HS nhận xét, góp ý.

- HS nhắc lại và ghi tên bài vào vở.

	2. Đọc văn bản: 25'

a. Đọc mẫu

- GV hướng dẫn cả lớp: 

+ GV đọc mẫu toàn bài đọc, đọc rõ ràng, lời người kể chuyện có giọng điệu tươi vui; ngắt giọng, nhấn giọng đúng chỗ. (Chú ý ngữ điệu khi đọc Em...; À... 0; Rồi sau đó...ờ... à...; Mẹ... ờ... bảo.). 

+ GV giới thiệu: Trong bài đọc, có lời đối thoại của thầy giáo và nhân vật. Khi đọc bài, các em chú ý cách đọc lời nhân vật. 

+ GV hướng dẫn kĩ cách đọc lời nhân vật thầy giáo và lời nhân vật Quang. 

- GV HD HS chia đoạn.

+ Bài này được chia làm mấy đoạn?

- GV cùng HS thống nhất. 

b. Đọc đoạn

- GV chia nhóm để HS thảo luận, cử đại diện đọc đoạn bất kì theo y/c của GV. 

- GV lắng nghe, uốn nắn cho HS.

- GV: Sau khi đọc, em thấy tiếng, từ nào khó đọc?

- GV cho HS nêu một số từ ngữ dễ phát âm nhầm do ảnh hưởng của tiếng địa phương. 

- GV đọc mẫu từ khó. Yêu cầu HS đọc từ khó.

- GV kết hợp hướng dẫn HS cách ngắt, nghỉ khi đọc câu dài. 

- GV theo dõi, uốn nắn cho HS.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa của một số từ ngữ khó trong bài. 

- GVHDHS đọc chú giải trong SHS.

- GV giải thích thêm nghĩa của một số từ: tự tin, giao tiếp.

- Em hiểu tự tin nghĩa là gì?

- Em hãy nói một câu có từ tự tin?

- GV và HS nhận xét, góp ý.

- GV tổ chức luyện đọc đoạn trong nhóm (nhóm 2). 

- GV tổ chức đọc thi đua giữa các nhóm.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá thi đua.

c. . Đọc toàn văn bản

- GV cho HS đọc cá nhân. 

- GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ. 

- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm 
	- HS lắng nghe. 

- HS đọc thầm và gạch chân từ khó đọc.

- HS chia đoạn theo ý hiểu.

- Lớp lắng nghe và đánh dấu vào sách.

+ Đoạn 1: Từ đầu đến mình thích.

+ Đoạn 2: tiếp theo đến thế là được rồi đấy! 

+ Đoạn 3: Phần còn lại. 

- HS nêu từ tiếng khó đọc mà mình vừa tìm. 

+ VD: trước lớp, lúng túng, sáng nay...
- HS lắng nghe, luyện đọc (CN, nhóm, ĐT).

- HS luyện đọc câu dài.

VD: Quang thở mạnh một hơi/ rồi nói tiếp:/ “Mẹ... Ờ... bảo: “Con đánh răng đi”. Thế là con đánh răng.

- HS đọc nối tiếp từng đoạn (lần 2 )

- HS đọc giải nghĩa từ trong sách học sinh.

- Một số (2 – 3) HS đọc trước lớp. 

- HS và GV nhận xét.

- HS đọc thi đua giữa các nhóm.

- 1-2 HS đọc toàn bài. 

- HS nhận xét, sửa lỗi phát âm 

- HS nêu cảm nhận của bản thân.

- HS lắng nghe.


Tiết 2: 35'

	3.  Trả lời câu hỏi: 15'

 - GV cho HS đọc lại toàn bài.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và trả lời các câu hỏi 

Câu 1. Trong giờ học thầy giáo yêu cầu cả lớp làm gì? 

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, tìm hiểu bài văn và trả lời các câu hỏi. 

- GV và HS thống nhất đáp án. 

- GV và HS nhận xét, khen những HS đã tích phát biểu và tìm được đáp án đúng. 

Câu 2. Vì sao lúc đầu Quang lúng túng? 

- GV tổ chức HS làm việc nhóm 4. 

GV hỏi thêm một số câu hỏi kết nối: 

+ Ai là người được thầy giáo mời lên nói đầu tiên? (Bạn Quang). 

+ Từ ngữ nào cho biết cảm xúc của Quang khi được mời lên nói trước lớp? (lúng túng, đỏ mặt). 

- Để biết lí do vì sao Quang lúng túng, các nhóm đọc đoạn 2, đoạn 3 và cùng nhau thảo luận để tìm câu trả lời. 

+ GV mời 2 - 3 HS đại diện một số nhóm trả lời câu hỏi. 

+ GV và HS nhận xét câu trả lời, thống nhất đáp án 

Câu 3. Theo em, điều gì khiến Quang trở nên tự tin?. 

- GV hướng dẫn HS dựa vào nội dung đoạn 2 và đoạn 3 để tìm câu trả lời.

- GV tổ chức cho cả lớp làm việc: 

+ 2 - 3 HS đại diện một số nhóm trả lời câu hỏi. 

+ GV và HS nhận xét câu trả lời, thống nhất đáp án.

+ GV giáo dục đạo đức cho HS

Câu 4. Theo em, mọi người, mọi vật làm việc như thế nào
- GV cho HS làm việc nhóm 4, khuyến khích HS mạnh dạn nói với bạn cảm xúc, suy nghĩ của bản thân khi nói trước lớp. 

- Gv bao quát các nhóm thảo luận. 

- GV mời 3 – 4 HS đại diện các nhóm trả lời câu hỏi. 

- GV hỏi một số HS khác trong lớp: Em thấy ý kiến nào phù hợp với suy nghĩ của em?

- GV và cả lớp nhận xét câu trả lời. 

- GV chốt câu trả lời. 

4. Luyện đọc lại: 8'

- GV cho HS đọc diễn cảm cả bài.
- GV lắng nghe và sửa chữa cho HS 

5. Luyện tập theo văn bản đọc: 15'

Câu 1. Tìm những câu hỏi có trong bài đọc. Đó là câu hỏi của ai dành cho ai? 

- GV nêu bài tập 1.

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. GV có thể làm mẫu (nếu cần). 

- GV yêu cầu HS đọc thầm câu hỏi 1. 

- GV nhắc HS đọc lướt toàn bài để tìm câu trả lời. Từng em tự trả lời câu hỏi, sau đó trao đổi nhóm. 

+ GV mời 2 – 3 HS đại diện một số nhóm trả lời câu hỏi. 

- GV và cả lớp chốt nội dung trả lời 
- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.

Câu 2. Đóng vai các bạn và Quang nói và đáp lời khi Quang tự tin.

- GV tổ chức cho HS đóng vai.

- GV cho HS đóng vai trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét.

3. Hoạt động tiếp nối: : 4'

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- 1-2 HS đọc bài Một giờ học
- HS đọc câu hỏi và xác định yêu cầu bài.

- 1 HS đọc đoạn 1.

- HS làm việc cá nhân.

- 2-3 HS trả lời câu hỏi.

+ Trong giờ học, thầy giáo yêu cầu cả lớp tập nói trước lớp về bất cứ điều gì mình thích. 

- HS khác nhận xét, đánh giá. 

- 1 HS đọc câu hỏi 2.

- HS làm việc nhóm 4
- Từng em tự trả lời câu hỏi, sau đó trao đổi nhóm. 

- Cả lớp làm việc: 

+ 2 - 3 HS đại diện một số nhóm trả lời câu hỏi. 

- Nhóm khác nhận xét, đánh giá. 

- 1HS đọc câu hỏi 3.

- HS xác định yêu cầu.

- HS làm việc chung cả lớp. 
- Một số (2 - 3 HS trả lời câu hỏi). 

+ Thầy giáo và các bạn động viên, cổ vũ Quang; Quang rất cố gắng. 

- HS nhận xét, góp ý cho bạn.

- 1HS đọc câu hỏi 4.

- HS trao đổi nhóm 4. 

- Đại diện các nhóm lên báo cáo.

- Nhóm khác nhận xét, đánh giá. 

- HS trả lời.

- HS tự phát biểu suy nghĩ. 

- HS trả lời.

- 1-2 HS đọc lại cả bài. 

- Cả lớp đọc thầm theo. 

- HS đọc yêu cầu của bài tập. 

- HS xác định yêu cầu bài tập.

- HS làm bài tập trong nhóm 4. 

- HS đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. 

- HS và GV nhận xét. 

- 3 HS nối tiếp đọc ba câu đã được nối hoàn chỉnh. 

- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS. -  HS xác định yêu cầu bài. 

- HS làm bài tập trong nhóm 2 đóng vai. 

- HS và GV nhận xét. 

- HS nêu cảm nhận của bản thân.

- HS lắng nghe.


ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI

	


TIẾT 7: VIẾT

NGHE – VIẾT: MỘT GIỜ HỌC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

**Kiến thức, kĩ năng:

- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.

- Làm đúng các bài tập chính tả.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.

- HS có ý thức chăm chỉ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu nội dung đoạn viết và các bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động: 3'

- GV tổ chức cho HS hát đầu giờ.

- GV KT đồ dùng, sách vở của HS.
2. Nghe - viết: 20'

- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai.

- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:

+  Nhờ đâu mà Quang đã tự tin hơn khi nói trước lớp??

* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 

+  Đoạn văn có những chữ nào viết hoa? 

+ Đoạn văn có chữ nào dễ viết sai? 

GV chủ động đưa các chữ dễ viết sai nếu HS chưa phát hiện ra. 

+ Khi viết đoạn văn, cần viết như thế nào? 

- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), mỗi cụm từ đọc 2 – 3 lần. 

- GV đọc soát lỗi chính tả. 

- GV chấm một số bài của HS.

- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 

Bài tập: 10'

2. Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc tên các chữ cái.

- GV nêu bài tập.

- GVHDHS nắm vững yêu cầu bài. 

- GV tổ chức hoạt động nhóm 4.

- GV cùng HS nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu có).

- GV chốt bảng chữ cái và tên chữ. 

- GV hướng dẫn HS học thuộc bảng chữ cái: đưa chữ cái và yêu cầu HS đọc tên chữ cái đó. 

- GV trình chiếu hoặc cho HS quan sát SHS và đọc chữ cái trong bảng.

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Sắp xếp tên các bạn đưới đây theo thứ tự trong bảng chữ cái. Viết lại tên các bạn theo thứ tự đã sắp xếp

- GV nêu bài tập.

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 

- GV cho HS quan sát các cuốn sách có trong BT3, cho HS đọc tên các bạn.

- GVHDHS dựa vào chữ cái đầu của tên các bạn để ta sắp xếp. 

- GV chốt thứ tự lần lượt là: Quân; Sơn; Tuấn; Vân; Xuân.

- GV và HS nhận xét.
Hoạt động tiếp nối: : 3'

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	* Lớp hát và vận động theo bài hát Bảng chữ cái Tiếng Việt.

- HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS - hai khổ cuối bài thơ). 

+ 1 - 2 HS đọc lại đoạn văn nghe - viết.

+ Nhờ thầy giáo và các bạn động viên.

+ Những chữ đầu câu viết hoa.

- HS có thể phát hiện các chữ dễ viết sai.
VD: ngượng nghịu, lưu loát, trước, lớp 

- HS viết nháp một số chữ dễ viết sai.

+ Cách trình bày đoạn văn, thụt đầu dòng 1 chữ, viết hoa chữ cái đầu tiên. 

- HS nghe - viết bài vào vở chính tả.

- HS nghe và soát lỗi:

+ Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).

+ Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).

- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.

- HS xác định yêu cầu bài: Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc tên các chữ cái.

- HS làm bài tập theo nhóm. 

- HS đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. 

- HS và GV nhận xét. 

- HS đọc thành tiếng (cá nhân/ cả lớp).

- HS đọc tên chữ cái theo yêu cầu của GV.

- 2-3 HS đọc các chữ cái trong bảng đã hoàn chỉnh.

- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS. 

- HS đọc tên các bạn trong hình minh họa.

- HS làm bài tập theo cặp. 

- HS đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. 

- HS  viết bài vào VBT. 

- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.
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TIẾT 8: LUYỆN TẬP
TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM; CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm.

- Ghép các từ ngữ để tạo câu nêu đặc điểm; đặt một câu nêu đặc điểm ngoại hình của một bạn trong lớp.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển vốn từ chỉ đặc điểm.

- Rèn kĩ năng đặt câu miêu tả người, tả vật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	* Khởi động: 4'

- GV tổ chức cho HS vận động theo bài hát.

- GV hỏi: Chú thỏ con có những điểm gì nổi bật đáng yêu?

- GV kết nối vào bài mới: Những từ chỉ bộ lông, màu mắt, đôi tai của thỏ là những từ chỉ đặc điểm mà cô sẽ giới thiệu trong tiết học hôm nay.

* Hoạt động 1( 9'). Làm bài tập 1

Những từ ngữ nào dưới đây chỉ đặc điểm

- GV nêu bài tập.

- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. 

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4.

- GV và HS nhận xét, bổ sung.

- GV và cả lớp nhận xét. thống nhất kết quả. 

* Hoạt động 2.( 9') Làm bài tập 2

Ghép các từ ngữ ở bài 1 tạo thành câu chỉ đặc điểm.

- GV nêu bài tập.

- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. Cho HS đọc mẫu trong SHS.

- GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập theo nhóm 4. 

- GV quan sát các nhóm hoạt động, giúp đỡ (nếu cần).

- GV thống nhất kết quả. 

- GV và HS nhận xét. 

* Hoạt động 3.( 8') Làm bài tập 3

Đặt một câu nêu đặc điểm ngoại hình của một bạn trong lớp em.

- GV nêu bài tập.

- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. Cho HS đọc mẫu trong SHS.

- GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập nhóm đôi.
- GV lưu ý HS những điểm cần chú ý khi đặt câu.

- GV cùng HS nhận xét, khen HS biết đặt câu hay

 Hoạt động tiếp nối:  3'

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS hát và vận động theo bài hát: Chú thỏ con

- HS trả lời: Chú có bộ lông trắng như bông, đôi mắt hồng nhạt như là viên kẹo…
- HS ghi bài vào vở.

- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS. 

- HS xác định yêu cầu bài.

- HS làm việc nhóm (nhóm 4), quan sát và tìm từ ngữ chỉ đặc điểm. 

- Đại diện HS trình bày kết quả trước lớp.

-  Đáp án: mượt mà, bầu bĩnh, sáng, cao, đen láy. 

- HS nhận xét, góp ý.

- HS làm việc cá nhân và nhóm. 

+ Một HS đọc yêu cầu bài tập (đọc cả mẫu). M: Đôi mắt đen láy.
+ HS suy nghĩ, mỗi em tự đặt một câu. 

- Sau đó nói cho bạn nghe câu đặt được. Cả nhóm nhận xét, góp ý cầu của bạn.

- HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS. 

- HS xác định yêu cầu bài.

- HS làm việc nhóm bàn

- Các nhóm xung phong trình bày trước lớp

- Nhận xét- khen 

- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).
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TIẾT 9: LUYỆN TẬP
VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ VỀ MỘT VIỆC THƯỜNG LÀM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Học sinh quan sát tranh nói về hoạt động của bạn nhỏ trong mỗi tranh.

- Viết 3 - 4 câu về việc em làm em thường làm trước khi đi học.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển kĩ năng đặt câu giới thiệu bản thân.

- Biết tự giác vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ dung học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Máy tính, tivi để chiếu hình ảnh của bài học và các câu hỏi gợi ý.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	* Khởi động: 3'

* Hoạt động 1. Làm bài tập 1 (10')

Bài 1. Nói về các hoạt động của bạn nhỏ trong tranh..
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm, quan sát từng tranh theo câu hỏi gợi ý trong SHS.

- GV lưu ý HS đoán xem thời gian thực hiện các hoạt động đó vào lúc nào. 

- GV và cả lớp nhận xét. 

- GV tổng hợp ý kiến của các nhóm 

- GV khích lệ HS đưa ra các ý kiến khác nhau. Cuối cùng, GV tổng hợp ý kiến của các nhóm, khen các nhóm đã mạnh dạn, tự tin nói trước lớp, có trí tưởng tượng phong phú, nói lưu loát. 

Tranh 2: Cách triển khai tương tự. 

 + Bạn nhỏ đang làm gì? 

+ Bạn nhỏ làm việc đó vào lúc nào? 

+ Theo em, việc làm đó cho thấy bạn nhỏ là người thế nào? 

- GV triển khai tương tự với tranh 3 và 4.

- GV nhận xét, tuyên dương HS  của các nhóm hoạt động tích cực.  

- Gọi 1 -2 HS nhìn vào 4 tranh nói hoạt động của bạn nhỏ.

* Hoạt động 2. Làm bài tập 2 (15')

Bài 2. Viết 3-4 câu kể về một việc mà em thường làm trước khi đi học.

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 

- GV yêu cầu HS viết ra nháp những việc các em thường làm trước khi đi học. 

- 2- 3 Hs nói trước lớp

- GV hướng dẫn HS viết thành đoạn. 

+ Đoạn văn viết về những việc em thường làm trước khi đi học. 

+ Đoạn văn viết từ 3 - 4 cầu. 

+ Đầu câu viết hoa, cuối cầu sử dụng dấu câu phù hợp. 

+ Câu đầu tiên viết lùi vào 1 ô. 

+ Tư thế ngồi viết.

- GV cho HS làm việc nhóm 2, nói theo gợi ý.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS trình bày trong vở.

- GV nhận xét, tuyên dương những HS có bài viết hay và trình bày sạch đẹp.

Hoạt động tiếp nối: : 3'

+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.

Dặn dò: Tìm đọc các bài viết về những hoạt động của thiếu nhi chuẩn bị cho tiết 5+6.
	* Lớp hát và vận động theo bài hát.

- 1HS đọc bài tập 1.

- HS nêu yêu cầu của bài tập 

- HS làm việc nhóm dưới hình thức hỏi đáp. 

Tranh 1 - Làm việc nhóm: 

+ Từng em quan sát tranh. 

+ Nhóm trưởng nêu từng câu hỏi và mời các bạn trả lời. 

+ Cả nhóm nhận xét. 

- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
- HS, GV nhận xét. 

Tranh 2: Cách triển khai tương tự. 

+ Bạn nhỏ đang đánh răng.
+ Bạn nhỏ làm việc đó vào buổi sáng, sau khi ngủ dậy.
+ Bạn nhỏ biết chăm sóc, giữ vệ sinh răng miệng.
- HS năng khiếu nêu

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập trong SHS. 

- Một HS đọc to yêu cầu trong khi cả lớp đọc thầm. 

- HS làm việc cá nhân.

- 1-2 HS nói trước lớp.

- HS cùng GV nhận xét, góp ý.

- HS viết bài .

- 1-2 HS đọc bài làm của mình trước lớp.

- HS cùng GV nhận xét, đánh giá.

- HS lắng nghe.

- HS nêu ý kiến về bài học (hiểu hay chưa hiểu, thích hay không thích).
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TIẾT 10: 
ĐỌC MỞ RỘNG

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy giữa các cụm từ.

- Trả lời được các câu hỏi. Hiểu và nắm được nội dung chính của bài.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Biết chia sẻ nội dung chuyên và bài thơ đã đọc

- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua bài thơ và câu chuyện.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Giáo viên: Laptop; máy chiếu; clip, slide tranh minh họa. Phiếu hoặc sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.

2. Học sinh: Sách, truyện phục vụ cho đọc mở rộng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1.  Khởi động: 3'

- GV tổ chức cho học sinh thi đọc trước lớp 1 đoạn bất kì trong các bài đọc đã học mà em yêu thích.

- GV cùng HS nhận xét, góp ý, tuyên dương HS có bài đọc hay.

- GV kết nối vào bài đọc và ghi tên bài trên bảng.
2. Hoạt động 1. (10') 1. Tìm đọc các bài viết về những hoạt động của thiếu nhi. 
- GV tổ chức cho HS đọc ngay tại lớp. 

- GV HDHS đọc và ghi nhớ tên nhân vật, nội dung của bài đọc muốn nói đến là gì.

- GV chốt và khen

Hoạt động 2:( 15') Đọc cho các bạn nghe đoạn mà em thích.

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. Hướng dẫn HS cách thức trao đổi với nhau dựa vào gợi ý trong SHS. 
- GV mời một số HS đọc trước lớp. 

- GV lưu ý liên hệ thực tế.
3. Hoạt động tiếp nối: : 5'
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- 2-3 HS lên đọc đoạn bài mà mình yêu thích nhất.

- HS ghi tên bài vào vở
 - HS lấy sách, truyện đã chuẩn bị hoặc nhận từ GV.

- HS nghe GV HD nhiệm vụ đọc

- HS đọc bài cá nhân.

- HS ghi nhớ HD của GV.
- HS trao đổi theo nhóm 4 dựa vào gợi ý: 
[image: image2.png]Dai ban tay bé
(Trich)

D6i ban tay bé xiu

Lai siéng nang nhdt nha

Hét xau kim cho ba

Lai nhat rau gidp me.
(Nguyén Lam Théng)



 

- Một số HS trình bày trước lớp. 

- HS, GV nhận xét. 

- HS nêu nội dung bài đã học.

- HS lắng nghe.

- HS nêu ý kiến về bài học (Em thích hoạt động nào? Em không thích hoạt động nào? Vì sao?).
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MÔN : TOÁN

TIẾT 11:

BÀI 5: ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ 

( không nhớ) TRONG PHẠM VI 100 
TIẾT 1: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:

- HS thực hiện được phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.

- Thực hiện cộng, trừ nhẩm trong các trường hợp đơn giản và với các số tròn chục.

- Giải và trình bày được bài giải của bài toán có lời văn liên quan đến  phép cộng, phép trừ đã học trong phạm vi 100.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận, năng lực giải quyết vấn đề

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động (2’) – Giới thiệu bài
2. Hoạt động ( 30’)
Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV YC HS tự tìm cách tính nhẩm trong SGK

- YC HS nêu cách tính nhẩm

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Gọi HS nêu cách đặt tính và cách thực hiện phép tính?

- YC HS thực hiện vở

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS cách làm bài: Tính kết quả từng phép thính rồi nêu hai phép tính cùng kết quả.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

*Lưu ý: Có thể dựa vào nhận xét 40 + 20 = 20 + 40 mà không cần tính kết quả của phép tính này.

Bài 4:
- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS: Thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải rồi nêu kết quả.

- YC HS thực hiện tính nhẩm 

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS làm vở

- Nhận xét, tuyên dương.

3. Hoạt động tiếp nối(2’)
- GV tóm tắt lại kiến thức đã học.
- Nhận xét giờ học.
	- 2-3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện

a) 5 chục + 5 chục = 10 chục

50 + 50 = 100

7 chục + 3 chục = 10 chục

70 + 30 = 100

2 chục + 8 chục = 10 chục

20 + 80 = 100

b) Làm tương tự phần a

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện

- HS đổi vở kiểm tra chéo

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài theo cặp

- HS chia sẻ: Hai phép tính có cùng kết quả là: 30 + 5 và 31 + 4; 80-30  và 60 -30; 40 + 20 và 20 + 40.

- Tìm số thích hợp với dấu ? trong ô

- 2-3 HS chia sẻ: 

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời

- HS thực hiện:

                     Bài giải

 Số hành khách trên thuyền có tất cả là: 

     12 + 3 = 15 hành khách

                Đáp số: 15 hành khách
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TIẾT 12:

BÀI 5: ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ 

( không nhớ) TRONG PHẠM VI 100 
TIẾT 2: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:

- HS thực hiện được phép cộng, phép trừ và so sánh được các số có hai chữ số

- Viết đúng cách đặt tính

- Giải và trình bày được bài giải của bài toán có lời văn.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng thực hiện phép cộng trừ và so sánh các số

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ:

- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động (2’)
2. Hoạt động ( 31’)
Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS làm bài và giải thích rõ kết quả.

Vì sao đúng? Vì sao sai?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Các TH nào có thể tính nhẩm được?

- Các TH còn lại đặt tính thẳng hàng, thẳng cột rồi thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

- HD giúp đỡ HS lúng túng

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS: Tính kết quả của từng phép tính, so sánh các kết quả với 50 rồi trả lời từng câu hỏi.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Nêu quy tắc tính cộng, trừ số có hai chữ số theo cột dọc?

- HDHS tính nhẩm theo từng cột để tìm chữ số thích hợp.

- HD mẫu câu a)

+ Ở cột đơn vị: 6 + 2 = 8, vậy chữ số phải tìm là 8

+ Ở cột chục: 3 + 4 = 7, vậy chữ số phải tìm là 4

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 5:

 - Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- YC HS làm bài vào vở

- GV chữa bài

- GV nhận xét, tuyên dương

4. Hoạt động tiếp nối(2’)
- Hôm nay chúng ta học bài gì?

- Nhận xét giờ học.
	- 2-3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC 

- 2-3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời

- 1-2 HS nêu: 20 + 6; 57 – 7; 3 + 40

-  HS làm vở

- 2-3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện theo cặp, chia sẻ kết quả:

Phép tính có kết quả bé hơn 50: 40 +8; 90 – 50; 70 – 30

Phép tính có kết quả lớn hơn 50: 32 + 20; 30 + 40; 86 - 6

- 2-3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện theo hướng dẫn và chia sẻ kết quả

-1-2 HS đọc

- HS chia sẻ.

- 2-3 HS chia sẻ

               Bài gải

Số con bò nhà bác Bình có là:

      28 – 12 = 16 (con)

                  Đáp số: 16 con bò




ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI

	

	


TIẾT 13: 

BÀI 5: ÔN TẬP PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ 

( không nhớ) TRONG PHẠM VI 100 
TIẾT 3: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- HS thực hiện được phép cộng, phép trừ và so sánh các số để tìm số lớn nhất, số bé nhất.

- Giải và trình bày được bài giải của bài toán có lời văn.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động (2’)
- GV cho HS hát  1 bài

2. Hoạt động ( 31’) 

Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS

a) Tính kết quả của từng phép tính, tìm những phép tính có cùng kết quả

b) Tính kết quả của từng phép tính, so sánh các kết quả đó, tìm phép tính có kết quả bé nhất

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS: Tìm số ở ô có dấu ? dựa vào tính nhẩm.

HD câu a) 1 chục cộng với mấy chục bằng 2 chục? 

Vậy số phải tìm là 10

- YC HS làm bài và nêu cách làm

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS: Tính lần lượt từ trái sang phải.

- YC HS làm bài

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán cho biết gì? 

- Bài toán hỏi gì?

- YC HS làm vào vở

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS quan sát, nhận xét:

+ Hai hình đầu có: 12 + 4 + 3 = 19; 

10 + 13 + 5 = 28. Vậy tổng 3 số ở 3 hình tròn bằng số ở trong hình tam giác.

- YC HS thực hiện hình còn lại

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- GV đưa thêm 1 vài bài tương tự MRKT cho HS.

3. Hoạt động kết nối: 2'
- Hôm nay chúng ta  học bài gì?

- Nhận xét giờ học.
	· HS hát
- 1-2 HS đọc

- 2-3 HS trả lời

a) Những phép tính có cùng kết quả là 5 + 90 và 98 - 3

b) Phép tính 14 + 20 có kết quả bé nhất

- 1-2 HS đọc

- 2-3 HS trả lời

- 1 chục cộng 1 chục bằng 2 chục

- HS làm nhóm 4 chia sẻ kết quả.

a) 10; b) 10; c) 20 d) 40

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS chia sẻ:

a) 50 + 18 – 45 = 68 – 45 = 23

b) 76 – 56 + 27 = 20 + 27 = 47

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

                 Bài giải

Số ghế trống trong rạp xiếc là:

      96 – 62 = 34 (ghế)

                  Đáp số: 34 ghế

- HS đổi chéo vở kiểm tra.

- 2-3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS làm bài cá nhân, chia sẻ kết quả

Có: 33 + 6 + 20 = 59. Vậy số ở trong hình tam giác thứ ba là 59 
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TIẾT 14: 

BÀI 6:  LUYỆN TẬP CHUNG

TIẾT 1: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:

- Nhận biết được số liền trước, số liền sau, số hạng, tổng. Sắp xếp được bốn số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.

- Thực hiện được phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

- Giải và trình bày được bài giải bài toán có lời văn

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận

- Phát triển năng lục giải quyết vấn đề

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động (2’)
- Giới thiệu nội dung bài học

2. Hoạt động ( 31’)
Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS làm bài dựa vào thứ tự của các số trên tia số

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS phân tích số thành tổng của số chục và số đơn vị

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS làm bài

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS

a) So sánh các số đã cho rồi viết theo thứ tự từ bé đến lơn

b) Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số đã cho rồi tính tổng hai số đó.

*Lưu ý: Có thể dựa vào thứ tự sắp xếp ở câu a để tìm nhanh số lớn nhất và số bé nhất.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- YC HS làm bài

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

- GV nhận xét, khen ngợi HS

3. Hoạt động tiếp nối : 2,
- Hôm nay chúng ta  học bài gì?

- Nhận xét giờ học.
	· HS ghi tên bài
- 2-3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

a) 18, 20, 21, 23

b) 42, 44, 46, 47, 49

- 2-3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

a) 56 = 50 + 6; 95 = 90 + 5;

 84 = 80 + 4; 72 = 70 + 2

b) 34 = 30 + 4; 55 = 50 + 5; 

68 = 60 + 8; 89 = 80 + 9
- 2-3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài 

Số liền trước của 40 là 39, số liền sau của 40 là 41

Các ý còn lại tương tự

- 2-3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện nhóm đôi lần lượt các YC hướng dẫn.

- HS chia sẻ.

a) 24, 37, 42, 45

b) 24 + 45 = 69

- 2-3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài cá nhân.

Bài giải

Số cây của lớp 2A trồng hơn lớp 2B là:

29 – 25 = 4 (cây)

                              Đáp số: 4 cây

- HS đổi chéo vở kiểm tra.

- HS lắng nghe.

- HS nêu
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TIẾT 15

BÀI 6:  LUYỆN TẬP CHUNG

TIẾT 2: LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:

- HS thực hiện được phép cộng, phép trừ và so sánh các số.

- Lập được các số có hai chữ số từ các chữ số đã cho; tìm được số lơn nhất, số bé nhất trong các số đã cho.

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán, kĩ năng so sánh số.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài; thẻ chữ số 0, 3, 5; phiếu phép tính Trò chơi “Ong về tổ”.

- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động (2’)
2. Hoạt động ( 31’)

2.1.  Hoạt động 1
Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

a) Tính tổng của 32 và 6 rồi chọn đáp án đúng. (Đáp án: B)

b) Tính hiệu của 47 và 22 rồi chọn đáp án đúng. (Đáp án: C)

c) Số bé nhất có hai chữ số là số nào? Số liền trước của số đó là số nào? (Đáp án: A)

d) Số lớn nhất có hai chữ số là số nào? Số liền sau của số đó là số nào? (Đáp án: C)

- GV nêu: 

+ Muốn tính tổng các số ta làm thế nào?

+ Muốn tìm hiệu hai số bị trừ và số trừ ta làm thế nào?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS thao tác với Bộ đồ dùng Toán:

+ Lấy ra 3 thẻ chữ số 0, 3, 5.

+ Lập số có hai chữ số từ 3 thẻ.

+ Chia sẻ với bạn về các số mình vừa tìm được. 

+ Tìm ra số lớn nhất và số bé nhất trong các số vừa lập được.

+ Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- HDHS nhận xét các vế so sánh:

a) Vế trái là một phép tính, vế phải là số cụ thể.

b) Cả hai vế đều là phép tính.

=> Để so sánh được hai vế, ta làm như thế nào? 

- GV cho HS làm bài vào vở ô li.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, đánh giá bài HS.

2.2.   Hoạt động 2: Hoạt động tiếp nối
 Trò chơi “Đưa ong về tổ”:

- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.

- GV thao tác mẫu.

- GV phát đồ dùng cho các nhóm; YC các nhóm thực hiện.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Hôm nay chúng ta  học bài gì?

- Nhận xét giờ học.
	- GV cho HS hát 1 bài

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- 1-2 HS trả lời.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện theo cặp lần lượt các YC hướng dẫn.

+ Các số: 30, 35, 53, 50.

+ Số lớn nhất: 50; số bé nhất: 30.

+ Tính hiệu: 53 – 30 = 23

- HS chia sẻ.

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hiện chia sẻ.

- 1-2 HS trả lời.

- HS làm bài cá nhân.

- HS đổi chéo vở kiểm tra.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát hướng dẫn.

- HS thực hiện chơi theo nhóm 4. 
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TIẾNG VIỆT+

TIẾT 1 : ĐỌC

TÌNH BẠN ĐẶC BIỆT

( trang 6)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Kiến thức, kĩ năng: Đọc đúng.  Hiểu nội dung bài và hoàn thành  các bài tập cuối bài đọc
*Năng lực, phẩm chất: 

- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, sự việc và diễn biến trong chuyện.

- Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm, biết giúp đỡ mọi người và quý trọng tình bạn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động (2’)
- Gv giới thiệu về bài học
-  GV ghi đề bài: Tình bạn đặc biệt
2. Hình thành kiến thức

* HĐ 1: Đọc văn bản. 10'

 + GV đọc mẫu: rõ ràng, ngắt nghỉ hơi đúng, dùng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn

+ Đọc đoạn:  - HDHS chia đoạn: (3 đoạn)

- Đoạn 1: Từ đầu đến đẩy về nhà
- Đoạn 2: Đậu vào bếp ....tặng mẹ

- Đoạn 3: Còn lại
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: 
+ Luyện đọc đoạn theo nhóm: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm 3
- GV tổ chức đọc thi đua giữa các nhóm.

+ Đọc toàn văn bản

- Gọi HS đọc toàn VB.

- GV cùng HS nhận xét, sửa lỗi phát âm (nếu có).

* HĐ 2: Trả lời câu hỏi. (20’)

- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi 
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi 

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.

Đáp án

Câu 1: B
Câu 2:

 a, Đậu nhấc cò lên ô tô và đẩy về nhà và lấy tếp cho cò ăn.
b, Em sẽ nhặt chú chim non đó bỏ vào tổ để mẹ chim về nuôi chim lớn.

- Em cầm chú gà đi tìm mẹ của nó,...
Câu 3:Hs viết: Đậu rửa bát, cắm hoa để tặng mẹ
Câu 4: Đậu chạy ra ôm trầm lấy mẹ. Đậu vẫn muốn được mẹ ôm mà.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

4. Vận dụng - Củng cố, dặn dò (5’)

+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

+ Sau bài học em rút ra được điều gì?

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS lắng nghe

- HS nhắc lại tên bài

- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.

- HS thực hiện theo nhóm 3.

- HS đọc thi đua giữa các nhóm.
- HS đọc toàn VB.

- 2 HS lần lượt đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:

- HS nêu cảm nhận sau tiết học.

- HS lắng nghe.
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TIẾT 2:  LUYỆN TỪ  VÀ CÂU

 ( Trang 7)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố về  từ ngữ chỉ sự vật , Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm.
*Phẩm chất: Phát triển vốn từ chỉ sự vật và các kiểu câu
*Năng lực: Rèn kĩ năng sử dụng câu
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động :3'

- GV giới thiêu nội dung ôn luyện - ghi tên bài
2. Hình thành kiến thức mới: 30'

Bài 1: GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát tranh, và làm bài cá nhân
- Gọi HS nêu bài làm
- Gọi HS nhận xét

- GV chữa bài, nhận xét.
+ GV hỏi thêm: Từ nào chỉ vật, từ nào chỉ người?

+ Gv giảng về từ sấm chớp.
- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC.

- Bài YC làm gì?

- GV cho HS thảo luận nhóm

- Gọi đại diện nhóm trình bày
- Gọi Hs nhận xét 

- Gv nhận xét chốt 

Hỏi thêm: Hãy nêu các câu trên , câu nào là câu giới thiệu, câu nào nêu hoạt động và câu nào nêu đặc điểm?

- GV lưu ý cho HS các kiểu câu

3. Vận dụng - Củng cố (5’)

- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?

- GV tiếp nhận ý kiến.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- HS ghi tên bài 

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- Hoa, thuyền, nông dân, sấm chớp
- HS  trả lời

- 3 HS đọc- cả lớp đọc thầm
- 1 HS trả lời.

- Thảo luận nhóm đôi

Đáp án: 
a, bắt, hái ,cắm

b, Đậu rất yêu quý...

Con cò sống ở ...

Mẹ dạy Đậu.....

Cò và Đậu là......
- HS nêu miệng

- HS nêu
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TIẾT 3: VIẾT

(Trang 8)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Kiến thức, kĩ năng: 

- Đọc bài thơ và trả lời câu hỏi 

- Viết được 2-3 kể lại việc em thường làm ở nhà
*Phẩm chất: Biết làm những việc nhà vừa sức với mình
*Năng lực: Phát triển kĩ năng viết đoạn văn ngắn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Khởi động: 5'

- GV nhận xét và vào bài học hôm nay

2. Hình thành kiến  thức mới: 30'

Bài 1: 

- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS đọc bài thơ
- Yêu cầu học sinh đọc lần lượt các câu hỏi và trả lời theo cặp

- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- GV gọi HS nêu miệng

- GV giải nghĩa từ nha sĩ: Bác sĩ khám răng.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2

:- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Các em cần giới thiệu những việc em thích làm và giải thích vì sao?

- Gv giải thích mẫu
- YC HS thực hành kể
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.

Bài 3
:- GV gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Các em kể việc gì?

- YC HS thực hành viết 

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
Đáp án: Ở nhà em rất thích nhặt rau giúp mẹ. Em nhặt những ngọn rau non bỏ vào rổ, rồi em lấy nước rửa rau nhiều lần cho rau sạch. Mẹ khen em đã biết giúp đỡ mẹ.

3. Vận dụng - củng cố (5’)

+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?

- GV tóm tắt nội dung chính.

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời.

- 2-3 HS đọc
- HS thực hiện nói theo cặp.

- 2-3 cặp thực hiện.

Đáp án: đến trường, xem phim hoạt hình, đi nha sĩ, tắm, đổ rác
- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời
- HS chia sẻ bài.

- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời: kể lại một việc em thường làm ở nhà
- Rửa bát, nhặt rau, trông em,...

- HS lắng nghe, hình dung cách viết.

- HS làm bài. Và đọc bài
- HS nêu 
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TOÁN+

CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ, HƠN, KÉM NHAU BAO NHIÊU
TIẾT 1: ( trang 5)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:

- HS nhận biết được số hạng, tổng trong phép cộng.

- Tính được tổng khi biết các số hạng.

- HS Nhận biết bài toán hơn kém nhau bao nhiêu qua quan sát đề bài và tranh.

- Biết giải và trình bày bài giải toán có lời văn với một phép tính

*Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển năng lực tính toán.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động (2’)
- GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Luyện tập (30’)
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

- Yêu cầu HS đọc  và xác định yêu cầu bài 

- GV phân tích  

- HS làm bài

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
- Yêu cầu HS đọc  và xác định yêu cầu bài 

- GV phân tích  

- HS làm bài

Bài 3: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán cho biết gì 

- Bài toán hỏi gì?

- Buổi chiều cửa hàng dó bán được nhiều hơn buổi sáng bao nhiêu máy tính ta làm phép tính gì?

- Nhận xét, tuyên dương.

Bài 4: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán cho biết gì? 

Bài toán hỏi gì?

- Nhận xét, tuyên dương.

3. Hoạt động tiếp nối (2’)
- Hôm nay em học bài gì? 

- Lấy ví dụ về phép tính cộng, nêu thành phần của phép tính cộng.

- Nhận xét giờ học.
	- 2-3 HS đọc.
Số hạng

Số hạng

Tổng

12 + 31 = 43

12

31

43

62 + 5 = 67

7 + 10 = 17
-  HS làm bài và nêu kết quả

- 2 -3 HS đọc.

Số bị trừ

Số trừ

Hiệu

27 – 7 = 10

27

7

10

18 – 5 = 13

94 – 80 = 14
-  HS làm bài và nêu kết quả

- 2-3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.

- HS nêu.

- HS làm bài và chữa bài

- 2-3 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.

- HS nêu.

- HS làm bài và chữa bài

- HS nêu.

- HS chia sẻ.
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TIẾT 2 ( trang 6)

	1. Khởi động (3’)
- GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Luyện tập (30’)
Bài 5:  Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

- Yêu cầu HS đọc  và xác định yêu cầu bài 

- GV phân tích 

- HS làm bài
- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 6:  Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

- Yêu cầu HS đọc  và xác định yêu cầu bài 

- GV phân tích 

- HS làm bài
- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 7. 

- GV yêu cầu HS đọc  và xác định yêu cầu bài 

- GVHD mẫu: 48 – 20 = 28

- Nhận xét, tuyên dương HS.

- GV chốt đáp án. 

Bài 8. 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán cho biết gì? 

- Bài toán hỏi gì?

- Nhận xét, tuyên dương.

- Gọi HS nêu kết quả

3. Hoạt động kết nối (2’)
- Hôm nay, chúng ta học bài gì?

- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS nhắc lại tên bài 

- HS đọc  và xác định yêu cầu 

Số hạng

31

25

14

20

Số hạng

42

3

5

30

Tổng

73

- HS làm bài

- HS đọc và xác định yêu cầu 

Số bị trừ

60

58

49

78

Số trừ

10

7

20

72

Hiệu

50

- HS theo dõi

- HS làm bài và nêu kết quả

- HS đọc và xác định yêu cầu bài 
- HS nêu.

- HS làm bài và chữa bài

Bài giải

Số trứng gà hơn số trứng vịt là:

24 - 11 = 13 ( quả)

Đáp số:  13 quả trứng

-  HS nêu ND bài đã học.

- HS lắng nghe.


ĐIỀU CHỈNH SAU  BÀI

	

	


TIẾT 3 ( trang 7)

	1. Khởi động (3’)
- GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Luyện tập (30’)
Bài 9. 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài toán cho biết gì? 

-Bài toán hỏi gì?

- Nhận xét, tuyên dương.

- Gọi HS nêu kết quả

Bài 10. a) Quan sát tranh, viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

- HS đọc, xác định yêu cầu bài tập.

-Yêu cầu HS quan sát tranh, tìm số đồ vật.

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá 

b) Khoanh vào những phép cộng có một số hạng lớn hơn 5 trong câu a)

- GV cùng HS nhận xét

Bài 11. 

- GV yêu cầu HS đọc  và xác định yêu cầu bài 

- GVHD mẫu

- Tổ chức cho HS làm bài, báo cáo kết quả và nhận xét.

- GV chốt đáp án. 

Bài 12. 

- Gọi HS đọc, xác định yêu cầu bài tập.

-Yêu cầu HS quan sát , điền số thích hợp để được phép tính đúng

- GV cùng HS nhận xét, đánh giá và chốt ND

3. Hoạt động kết nối (2’)
- Hôm nay, chúng ta học bài gì?

- Em hãy chọn gương mặt tự đánh giá  ở cuối bài 

- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS nhắc lại tên bài 

- HS đọc và xác định yêu cầu bài 
- HS nêu.

- HS làm bài và chữa bài

Bài giải

Số học sinh đang tập hát của lớp 2A kém số học sinh đang tập hát của lớp 2B là:

27 - 21 = 6 ( học sinh)

Đáp số:  6  học sinh

- HS đọc và xác định yêu cầu 

- HS quan sát tranh và thực hiên theo yêu cầu

- HS làm bài 

- HS làm bài và nêu kết quả

- HS đọc  và xác định yêu cầu bài 
- HS TL

- HS đọc và xác định yêu cầu 

- HS quan sát tranh và thực hiên theo yêu cầu

- HS thống nhất đáp án 
- HS đọc và xác định yêu cầu 

      21 + 65 = 86   hoặc   65 + 21 = 86

- HS tự đánh giá.

- HS lắng nghe.
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HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

An toàn giao thông

BÀI 2: ĐI BỘ QUA ĐƯỜNG AN TOÀN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
   - Hiểu được một số quy định cơ bản về việc đi bộ qua đường an toàn (nơi có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường).

   - Nhận biết được một số tình huống đi bộ qua đường không an toàn.

   - Hình thành một số kĩ năng đi bộ qua đường an toàn.
   - Chia sẻ, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
   - Tranh trong SGK, phiếu HT ghi các tình huống.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Khởi động: 2’
- Giới thiệu bài

- Hãy kể lại một số cách đi bộ qua đường an toàn mà em biết.
	- Hát
- Lớp theo dõi giới thiệu 

 - Hs kể



	2. Khám phá: 15’
	

	a. Hoạt động 1: Tìm hiểu cách đi bộ qua đường an toàn.

	- Cho HS quan sát tranh và chia sẻ 

+ Cách đi bộ qua đường an toàn nơi có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường.

+ Cách đi bộ qua đường ở những nơi không có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường.

- Kể thêm những cách qua đường an toàn mà em biết.

- GV nhận xét, bổ sung
	- HS thảo luận và trả lời câu hỏi.

- HS trả lời.

- Hs kể



	b. Hoạt động 2: Tìm hiểu những tình huống đi bộ qua đường không an toàn

	- Quan sát và cho biết cách qua đường của các bạn nhỏ trong tranh có nguy hiểm gì?

- Giáo viên nhận xét

- Kể thêm những nguy hiểm khác có thể gặp mà em biết.
	- Quan sát tranh và chỉ ra những nguy hiểm của các bạn nhỏ trong tranh.

- HS kể.

	

	3. Thực hành: 5’
- Quan sát tranh và chỉ ra bạn nào đang qua đường an toàn và không an toàn.

- Thảo luận và chỉ ra những việc cần làm để đảm bảo an toàn khi qua đương.

- Giáo viên nhận xét
	- HS thảo luận và trả lời

- HS tham gia trò chơi dưới sự hướng dẫn của GV.

- HS lắng nghe.


	4. Vận dụng: 5’

	- Tham gia trò chơi “Đi bộ qua đường an toàn”.

+ Gv nêu cách chơi

+ Tổ chức cho hs chơi

+ Tổng kết trò chơi
- Nhận xét tiết học.
	- Hs tham giia trò chơi
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ :

- SAO NHI ĐỒNG CỦA CHÚNG EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng

- Giới thiệu được về Sao Nhi đồng của mình. 

- Tham gia một số trò chơi để chia sẻ về hoạt động và ý nghĩa của Sao Nhi đồng đối với bản thân. 

- Rèn luyện cho HS về ý thức, tinh thần, thái độ yêu Sao và yêu Đội; hình thành thói quen tốt, hành vi tốt đối với Sao và Đội; từ đó làm nền tảng cho các em tiến lên Đội, phấn đấu trở thành Đội viên tốt. 

2. Năng lực
- Nêu được một số nội dung, hoạt động của Sao Nhi đồng; chia sẻ cảm xúc của bản thân khi tham gia sinh hoạt Sao Nhi đồng. 
- Tham gia trò chơi, nâng cao tinh thần tập thể. 
3. Phẩm chất

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Một số bài hát liên quan đến Sao Nhi đồng: Sao vui của em, Năm cánh sao vui, Nhanh bước nhanh nhi đồng. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	1. Khởi động: 3'

- GV tổ chức cho HS nghe bài hát liên quan đến đến Sao Nhi đồng: Sao vui của em, Năm cánh sao vui, Nhanh bước nhanh nhi đồng. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Nghe những bài hát này, em có cảm xúc gì?

+ Em có muốn tham gia các hoạt động của Sao Nhi đồng không? 

- GV tổng hợp lại và dẫn dắt vào bài: Hoạt động giáo dục theo chủ đề - Sao Nhi đồng của chúng em. 

2. Khám phá: 25' 
Hoạt động 1: (7' )Giới thiệu về Sao Nhi đồng

(1) Thảo luận cặp đôi:

HS thảo luận cặp đôi theo các câu hỏi gợi ý sau:

- Tên Sao của nhóm bạn là gì? Anh (chị) phụ trách Sao của bạn là ai?

- Bạn có thích tham gia hoạt động sinh hoạt Sao không? Vì sao?

(2) Làm việc cả lớp:

- GV mời một số cặp HS lên chia sẻ trước lớp.

- GV và HS nhận xét. GV khen ngợi một số cặp chia sẻ tốt và tự tin trước lớp.

c. Kết luận: Khi sinh hoạt Sao Nhi đồng, các em sẽ được tham gia nhiều hoạt động tập thể, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
Hoạt động 2:(8') Tạo hình ảnh Sao của em

- GV phổ biến luật chơi: Mỗi Sao sẽ chọn cho mình một cách tạo dáng và chào ấn tượng trước lớp. Sao nào có cách tạo dáng sáng tạo, vui vẻ nhất sẽ là đội thắng cuộc.

- GV chia lớp thành các nhóm tương ứng với các thành viên trong một Sao.

- GV hướng dẫn mỗi Sao sẽ thảo luận nhóm và lên trước lớp thể hiện cách tạo dáng của Sao mình.

- GV và HS nhận xét và bình chọn nhóm tạo dáng ấn tượng nhất.

c. Kết luận: Mỗi Sao là một tập thể nhỏ, cùng gắn bó, giúp đỡ nhau học tập và rèn luyện. Các em cần thể hiện tinh thần đoàn kết và vui vẻ giữa các thành viên trong Sao.
	- HS nghe các bài hát. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS thảo luận theo cặp, trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe luật chơi. 

- HS chia thành các nhóm. 

- HS thể hiện cách tạo dáng trước lớp. 




3. Hoạt động tiếp nối: 3'

- GV hướng dẫn HS nhắc nhở nhau cùng thực hiện những việc làm thể hiện lòng kính trọng và biết ơn thầy cô. 

- Nhận xét tiết học.
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TIẾT 3: HĐTN - SINH HOẠT LỚP

HÁT VỀ SAO NHI ĐỒNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức kĩ năng
- HS cùng tham gia hát một số bài hát về Sao Nhi đồng.

 -Nhận xét tuần 3 - Phương hướng hoạt động tuần 4
2. Năng lực - phẩm chất

- HS chọn bài hát và biểu diễn.

- HS tích cực rèn luyện để trở thành những ngôi sao sáng. 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	1. Khởi động: 3'

GV điều hành lớp và đánh giá sơ kết tuần và xây dựng kế hoạch cho tuần học mới.

2. Phám phá: 15'
(1) Luyện tập các bài hát trong nhóm
- GV chia lớp thành các nhóm (khoảng 4 nhóm/lớp).
- GV yêu cầu mỗi nhóm chọn ra bài hát và tập biểu diễn trong nhóm theo một trong số các bài hát về Sao Nhi đồng như: Sao vui của em, Năm cánh sao vui, Nhanh bước nhanh nhi đồng. 
(2) Tổ chức biểu diễn trước lớp
- GV tổ chức cho các nhóm biểu diễn trước lớp.
- GV tổ chức cho HS bình chọn nhóm biểu diễn hay và ấn tượng.
- GV mời một số HS chia sẻ cảm xúc về tiết mục văn nghệ mà mình thích nhất. 
- GV yêu cầu HS đọc to tên của các ngôi sao trong SGK trang 12. 

- GV hướng dẫn HS cùng nhắc nhở nhau tích cực rèn luyện để trở thành những ngôi sao sáng.
	- HS chia thành các nhóm. 

- HS luyện tập biểu diễn theo nhóm. 

- HS biểu diễn trước lớp. 

- HS bình chọn nhóm biểu diễn hay và ấn tượng nhất.

- HS đọc bài. 




3.  Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau: 6’
a. Sơ kết tuần 3
- Giáo viên chủ nhiệm góp ý, nhận xét và đánh giá về:

+ Ưu điểm:

· Thực hiện nề nếp ra vào lớp
· Thực hiện về mặc đồng phục

· Nề nếp học tập

· Thực hiện sinh hoạt sao
+ Tồn tại, hạn chế:

· Nhắc nhở học sinh còn chưa thực hiện tốt nề nếp

· Cách khắc phục tồn tại
+ Tuyên dương: Những HS có thành tích trọng học tập và có tiến bộ trong học tập.
b. Phư​ơng h​ướng tuần 4: 5'

- Thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh covid 19.

- Tiếp tục thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của HS.

- Duy trì nề nếp VSCĐ và các nề nếp khác.

- Truy bài nghiêm túc, thể dục đều, vệ sinh sạch sẽ.

- Thực hiện nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông khi tham gia giao thông.

- Thực hiện tốt việc giữ gìn và bảo vệ môi tr​​ường.

- Nhắc nhở HS không chơi những trò chơi gây nguy hiểm cho bản thân và bạn bè
4. Củng cố -  dặn dò (3’)

- Hôm nay chúng ta học bài gì?

- Qua bài học con học được những gì? 

- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.
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Người kiểm tra
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